VỢ NHẶT
- Kim Lân-

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Tác giả:

· Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn với những trang viết đặc sắc về phong tục và đời sống làng quê.

· Thế giới nghệ thuật trong sáng tác của ông là sự phản ánh chân thực, xúc động về cuộc sống ở nông thôn, đặc biệt là số phận, cảnh ngộ, tâm lí của người nông dân nghèo khổ, thiếu thốn mà vẫn yêu đời, lạc quan.

2. Tác phẩm:

· Truyện ngắn “Vợ nhặt” là truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân trong tập “Con chó xấu xí”.

· Tiền thân của truyện ngắn là tiểu thuyết “Xóm ngụ cư”.

· Giá trị cốt lõi của truyện không chỉ phản ánh hiện thực nạn đói 1945, mà hơn hết, là giá trị nhân đạo. Nhà văn đã khám phá, phát hiện, ngợi ca vẻ đẹp tình người.

II. Đọc – hiểu văn bản:

1. Nhan đề “Vợ nhặt”:

· Tạo ấn tượng, gây sự chú ý đặc biệt cho người đọc vì ở đây không cưới xin theo phong tục, tập quán của người Việt mà là “nhặt vợ”.

· Khái quát được cảnh ngộ thê thảm, thân phận tủi nhục, rẻ rúng của người nông dân nghèo trong nạn đói khủng khiếp 1945 (tiêu biểu là Thị và Tràng). Tràng đã nhặt được vợ một cách nhanh chóng, dễ dàng. Giá trị của con người chưa bao giờ rẻ rúng đến như vậy.

2. Tình huống truyện:

· Kim Lân đã sáng tạo được một tình huống truyện độc đáo, éo le, cảm động. 

· Tình huống truyện được gợi ra từ tựa đề của tác phẩm “Vợ nhặt”: Tràng là một thanh niên nghèo, xấu trai, lại là dân ngụ cư, giữa lúc đói khát khủng khiếp ở miền Bắc năm 1945, bản thân Tràng cũng đang trong cảnh nuôi thân còn chẳng xong, lại còn mẹ già, vậy mà bỗng nhiên lại “nhặt” được vợ, có vợ theo không về chỉ bằng bốn bát bánh đúc và câu nói bông đùa.

· Việc Tràng lấy vợ, thậm chí có vợ theo là một chuyện lạ, ai cũng ngạc nhiên (xóm ngụ cư, bà cụ Tứ, bản thân Tràng…). Mọi người vừa vui vừa lo lắng cho anh. Tình huống éo le này là đầu mối cho sự phát triển của truyện, tác động đến tâm trạng, hành động, tính cách của các nhân vật và thể hiện chủ đề của truyện, tô đậm được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm.

II. ĐỌC HIỂU

1. Bức tranh ngày đói ở xóm ngụ cư 

· Câu văn mở đầu “cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào” gợi lên liên tưởng về một trận đói khủng khiếp liên hoàn, tràn về như thác lũ, có sức mạnh càn quét mọi sự sống.

· Không gian ngày đói ở xóm ngụ cư tiêu điều, xơ xác, tang thương được nhà văn miêu tả chân thực, sinh động, cụ thể qua hình ảnh, màu sắc, đường nét, âm thanh:

· “Người chết như ngả rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường.”

· Người sống “xanh xám”, “dật dờ”, “lặng lẽ như những bóng ma”.

· “Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người”, “mùi đốt đống rấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt”.

· Cảnh vật ảm đạm, xám xịt, thê lương, gợi nhiều ám ảnh, xót xa.

· “Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút”, “hai bên dãy phố, úp súp, tối om, không nhà nào có ánh đèn, lửa”. Không gian xóm ngụ cư ngày đói tăm tối, thiếu hơi thở của sự sống.

+ âm thanh  “Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết”, là “tiếng hờ khóc vẳng đến từ phía những nhà có người chết đói”.

·  Bức tranh hiện thực ngày đói: Cái chết bao trùm, sự sống mong manh, cảnh vật tiêu điều, không khí ngột ngạt
2. Các nhân vật
2.1 Nhân vật Tràng:

a. Lai lịch:

· Tràng là dân ngụ cư, gia đình nghèo khổ, ở cùng với mẹ già hay ốm đau, không nhà cửa, không ruộng đất, làm nghề xe thóc liên tỉnh (đẩy xe bò thuê), công việc bấp bênh.

b. Ngoại hình – tính cách:

· Xấu xí, thô kệch, “hai mắt nhỏ tí”, “quai hàm bạnh ra”, “cười hềnh hệch”, “đầu nhẵn bóng”, “lưng to rộng như lưng gấu”.

· Tính cách dở hơi, “vừa đi vừa lảm nhảm những điều hắn nghĩ”.

· Hoàn cảnh nghèo khổ,  vẻ ngoài thô kệch, xấu xí, thân phận nghèo hèn
c. Vẻ đẹp tâm hồn:

- Nhân hậu, thương người: hào phóng đãi Thị “bốn bát bánh đúc” không hề đắn đo, dù hoàn cảnh của nhà Tràng cũng đang đói khổ, túng quẫn, cái chết cũng đang “rình rập”.

- Khát khao hạnh phúc, yêu thương: “nhặt vợ” giữa nạn . Tràng có vợ chỉ bằng vài câu nói đùa.

· Lúc đầu: Tràng lo sợ “chợn, nghĩ: thóc gạo này đến cái thân cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng” nhưng sau đó anh “tặc lưỡi”: “Chậc, kệ!”

     ->. Quyết định tưởng“tầm phơ tầm phào” có phần nông nổi, liều lĩnh ấy chứa đựng tình thương người cao cả. 

- Trên đường về:
+ Vẻ mặt “phớn phở”, “hắn tủm tỉm cười nụ một mình”, “hai mắt thì sáng lên lấp lánh”: niềm vui sướng, hạnh phúc sáng lên trên khuôn mặt Tràng.

+ Gương mặt  tỏ ra “thích ý”, “cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình”. 

+ Biết bảo vệ Thị trươc ánh mắt tò mò của người dân xóm ngụ cư và đám trẻ đang trêu đùa trong xóm, Tràng đã “nghiêm nét mặt lại”

- Về đến nhà: 

+ “xăm xăm bước vào trong nhà, ...., thu dọn những niêu bát, xống áo vứt bừa bộn cả trên giường, dưới đất”
 + Hồi hộp, mong ngóng mẹ về để giới thiệu vợ.
-  Buổi sáng đầu tiên có vợ:
+ Tràng cảm nhận có một cái gì mới mẻ:
        “Trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra”

          Nhận ra sự thay đổi kì diệu trong cảnh nhà “nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét  sạch sẽ gọn gàng”,...

          Nhận ra sự thay đổi của người thân: Người vợ nhặt không còn cái vẻ “chao chát, chỏng lỏn”. Còn mẹ Tràng – bà cụ Tứ “nhẹ nhõm, tươi tỉnh” khác hẳn vẻ “bủng beo u ám” ngày thường.

+ Tràng thay đổi hẳn:
         “Bỗng nhiên hắn thấy thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng”,

          “Bây giờ hắn mới nên người, hắn thấy có bổn phận lo lắng cho vợ con sau này”
+ Tràng biết hướng tới một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn:
          “Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới”

=> Những con người đói khát gần kề cái chết vẫn khao khát hạnh phúc gia đình, vẫn cưu mang đùm bọc lẫn nhau và luôn có niềm tin vào tương lai.
2.2. Nhân vật Thị:

a. Lai lịch, nguồn gốc: Không rõ ràng:

· Không quê quán, không người thân.

· Không tên tuổi, nhà văn gọi tên “Thị” – tên gọi chung của người phụ nữ trong xã hội.

· Thị không nghề nghiệp “nhặt hạt rơi, hạt vãi” ở chợ tỉnh ( công việc bấp bênh.

->  Hoàn cảnh, số phận bất hạnh, là nạn nhân của cái đói.

b. Ngoại hình:

-“Khuôn ngực gầy lép”

-“Thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đỉa”

-“Khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt”

- “Hai con mắt trũng hoáy”

->Xấu xí, kém duyên

c. Tính cách
- Cái đói đã làm thị trở nên chao chát, đanh đá, liều lĩnh, đánh mất sĩ diện, sự e thẹn, bản chất dịu dàng: khi  được ăn, “cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc chẳng chuyện trò gì”
- Cái đói khiến thị thiếu ý tứ, lòng tự trọng, liều lĩnh, cùng đường,chấp nhận theo không Tràng về làm vợ.
d Vẻ đẹp tâm hồn

-  Có khát khao sống mãnh liệt :  chấp nhận theo không Tràng để có nơi nương tựa

- Ý tứ , tự trọng:


 + Khi qua xóm ngụ cư:  “ngượng ngịu, chân nọ bước díu cả chân kia”, 

   + Về nhà Tràng, em thẹn, dè dặt:“ngồi mớm xuống mép giường”, 

    +  Lễ phép chào mẹ Tràng đến 2 lần : :  “U đã về ạ”

+  Xấu hổ, ngượng ngùng, cúi đầu  “vân vê tà áo đã rách bợt”
- Hiền hậu, đúng mực, chăm chỉ: 

                           buổi sáng đầu tiên làm vợ, làm dâu: Thị thức dậy sớm, quét dọn nhà cửa, vườn tược , cùng mẹ chồng thu vén nhà cửa.

                          Lễ phép, ý tứ trong bữa cơm

 - Thị là người mang đến những tin tức mới như chuyện người đói phá kho thóc Nhật, họ không đóng thuế nữa…-> Dự cảm về một tương lai mới.

=> Người vợ nhặt  có khát vọng sống, khát khao hạnh phúc âm thầm mà mãnh liệt. Đó cũng là những khát vọng chính đáng của con người dẫu bị đặt vào hoàn cảnh éo le nhất. Dù sống trong hoàn cảnh khốn cùng nào cũng sẽ luôn hướng về tương lai với niềm tin vào sự sống.

 2.3. Nhân vật bà cụ Tứ:

*Gia cảnh nghèo khổ, số phận bất hạnh:


- Ngoại hình: dáng đi lọng khọng, chậm chạp, run rẩy, vừa đi vừa ho húng hắng, lẩm nhẩm tính toán theo thói quen người già.
· Chồng và con gái mất sớm, sống cùng anh con trai ngờ nghệch, xấu xí. Sống cùng anh con Trai lớn tuổi, ế vợ, công việc bấp bênh

· Là dân ngụ cư, ở trong “cái nhà vắng teo đứng rúm ró trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại” 

· Là người mẹ nghèo khổ, chịu nhiều cơ cực, vì nghèo không có tiền lo cho con. Nhưng giữa lúc nghèo đói ấy người con trai lại “nhặt” được vợ.

· Sự kiện ấy đã đem đến những diễn biến tâm lý phức tạp trong tâm hồn của người mẹ .

* Vẻ đẹp tâm hồn:

- Giàu tình yêu thương con, nhân hậu, bao dung:
+ Trước sự đon đả của đứa con trai ngờ nghệch “bà lão phấp phỏng” -> tâm lý bất an, phân vân hồi hộp; "đứng sững lại" - bà giật mình bởi vì sự xuất hiện của người đàn bà lạ mà con trai mang về; "hấp háy cặp mắt" - thói quen của người có tuổi - đây là hình ảnh gợi tả sự ngạc nhiên và tò mò muốn nhìn rõ hơn.

-> Bà không hề hay biết chuyện anh con trai đã nhặt một người vợ về, thấy người đàn bà lạ trong nhà, bà rất ngạc nhiên, tâm lí bị động trước sự việc.

+ Khi hiểu ra cơ sự “bà lão cúi đầu nín lặng”
+ Hờn tủi cho chính mình, vừa thương con: “Vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình”.

+ thấy có lỗi, tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm: “Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì…”

+ Khóc “trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt”

+ Cảm thông,  thương người con dâu: “Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được”.

+ “Mừng lòng” đón nhận người “vợ nhặt” với tất cả tình yêu thương “ Ừ thì thôi các con phải duyên phải kiếp với nhau u cũng mừng lòng” 

+ Lo lắng cho cuộc sống các con sau này: “Không biết chúng có nuôi nổi nhau qua cơn đói khát này không?”

+  Bà đối xử tốt với nàng dâu mới bằng sự cảm thông, trân trọng,  ân cần quan tâm con: “Con ngồi đây... đỡ mỏi chân”
+ Nói về tương lai với niềm lạc quan “biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời”
+ Bảo ban các con làm ăn.

- Sáng hôm sau tâm trạng của bà cụ Tứ có những thay đổi tích cực:

+ “Nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường, cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên”.

+ Thức dậy sớm cùng con dâu quét dọn nhà của, sân vườn 

+ Trong bữa cơm đầu đón dâu mới, “Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này”.

+ Tiếng trống thúc thuế “dồn dập, vội vã”, bà khéo léo  che giấu đi sự lo lắng và không để các con thấy mình khóc.

=> Bà cụ Tứ là người mẹ nghèo hiền từ, chất phác, vị tha, nhân hậu, âm thầm hi sinh vì hạnh phúc của con. Bà là nhân vật tiêu biểu cho những phẩm chất tốt đẹp của người mẹ nghèo Việt Nam.

III. TỔNG KẾT

-  Truyện ngắn ″Vợ nhặt″ thể hiện được thảm cảnh của nhân dân ta trong nạn đói năm 1945. Đặc biệt tác phẩm thể hiện được tấm lòng nhân ái, sức sống kì diệu của con người ngay bên bờ vực thẳm của cái chết vẫn hướng về sự sống và khát khao tổ ấm gia đình.

- ″Vợ nhặt″ tạo được một tình huống truyện độc đáo,cách kể chuyện hấp dẫn, miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế.

